
3 

 
TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 
BN1392765 – T.T.M.N (2002) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

02 

BN1392766 – N.P.T (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

03 

BN1392767 – N.T.H.P (2013) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

04 

BN1392768 – N.H.N (2013) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

05 

BN1392769 – T.N.T.N (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

06 

BN1392770 – N.N.T.T (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 
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07 

BN1392771 – B.T.G (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ  
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

08 

BN1392772 – P.T.H (1969) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sâm Linh Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Chợ Tam 
Quang: rau của 
chị Mai Là, thịt 
bò chị Hà, thịt 
heo chị Hồi, vịt 

chị Hương 

Hằng ngày 

Bán rau ở Sâm 
Linh Tây 

Hằng ngày 

Điểm tiêm vắc 
xin TYT Tam 

Quang 
Chiều 05/12/2021 

09 

BN1392773 – Đ.T.M.D (1981) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sâm Linh Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Cảng Tam 
Quang 

Ngày 07/12/2021 

10 

BN1392774 – N.N.L.C (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Sâm Linh Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Trường THCS 
Trần Hưng Đạo 

Hằng ngày 

 
Lớp học them 

cô Ảnh 
13h ngày 

03/12/2021 

 
Lớp học thêm 

cô Tâm  
16h30 ngày 
06/12/2021 
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Lớp học thêm 

cô Ny 
6h20 ngày 
07/12/2021 

11 

BN1392775 – N.N.S (1963) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Sâm Linh Đông, Tam Quang, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

12 

BN1392776 – V.T.T (1969), là mẹ của 
BN1380832 (công bố ngày 10/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thạnh Mỹ, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Mỹ 
Đông 

Chợ Thôn 3 Sáng 07/12/2021 

Đám làm tuần 
mẹ BN 

Chiều 07/12/2021 

13 

BN1392777 – L.T.V (1987) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Sơn Viên, Duy Nghĩa, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy 
Nghĩa 

Tạp hóa Đức 
Chính 

9h ngày 
07/12/2021 

Quán bida Vinh 
Chín 

Sau 9h đến 17h 
ngày 07/12/2021 

Duy Hải Nhà chú Đào 
18h ngày 

07/12/2021 

14 Điện Bàn công bố 03 ca bệnh đã được cách ly từ trước là BN1392778, BN1392779 và BN1392787 

15 
BN1392780 – T.C.P (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Ân, An Phú, Tam Kỳ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam Phú 

Quán café 
Trung Trực, 
gần ngã 3 Bà 

Tá 

Sáng hằng ngày 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 
 

Quán café Sữa 
đối diện Big C 

Go 

Thường xuyên 
uống buổi chiều 

An Mỹ 
Quầy gia vị chị 

Hiền, chợ 
Thương Mại 

Thường xuyên 

 

Quán cháo 
lươn đường 
Trưng Nữ 

Vương 

Chiều 09/12/2021 

An Sơn 
Quán café số 4 
đường Đỗ Thế 

Chấp 

Buổi tối  
09/12/2021 

16 

BN1392781 – T.V.T (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khánh Bình, Ninh Phước, Nông 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tập trung từ ngày 04/12/2021, lấy mẫu lần 2 

17 

BN1392782 – N.V.N (1959) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khối 4, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

18 

BN1392783 – N.T.T.T (2015), là con 
BN1380819 (công bố ngày 10/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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19 

BN1392784 – T.N (1979), là F1 của 
BN1380834 (công bố ngày 10/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khu phố 9, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

 
Xưởng cưa Phú 

Cường 
Hằng ngày 

Hà Lam 
Quán bún Tâm 

trường mẫu 
giáo Hà Lam 

Sáng 10/12/2021 

20 

BN1392785 – T.V.D (1998), là F1 của 
BN1380834 (công bố ngày 10/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khu phố 6, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

21 

BN1392786 – T.T.P (1991), liên quan công 
ty giày Rieker 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

22 
Hiệp Đức công bố 13 ca bệnh, từ BN1392788 đến BN1392794 và từ BN1392884 đến BN1392889, tất cả đều đã 

được cách ly tập trung  

23 
BN1392795 – P.V.M (1964) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Ngọc, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 

24 

BN1392796 – T.T.T.H (1992), là F1 của 
BN1360431 (công bố ngày 09/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vĩnh Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

25 
BN1392797 – Đ.H.T (1983) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 
Quán café nhà 
ông Mười Sen 

8h đến 9h từ ngày 
08/12/2021 đến 
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- Địa chỉ: Nghi Sơn, Quế Hiệp, Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

10/12/2021 

Quế Hiệp 
Quán café 

Liên, Nghi Sơn 

7h đến 7h30 các 
ngày 09/12/2021 

và 10/12/2021 

Quế Châu 
Điểm tiêm vắc 
xin tại UBND 
xã Quế Châu 

7h30 đến 10h 
ngày 09/12/2021 

26 

Liên quan công ty may Châu Hòa, Mỹ 
An, Đại Quang, Đại Lộc có 38 ca bệnh: 
bao gồm các bệnh nhân: BN1392798, 
BN1392812, BN1392820, BN1392821, từ 
BN1392823 đến BN1392832, từ 
BN1392834 đến BN1392843, từ 
BN1392845 đến BN1392852, từ 
BN1392850 đến BN1392852, BN1392854 
và từ BN1392856 đến BN1392860. Các ca 
bệnh có địa chỉ tại Đại Lộc, cụ thể: Đại 
Đồng (09), Đại Quang (17), Đại Hiệp (01), 
Đại Hồng (02), Đại Hưng (03), Đại Lãnh 
(01), Đại Nghĩa (05). 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại 
Quang 

Công ty may 
Châu Hòa, Mỹ 

An 
Hằng ngày 

Quầy sữa chị 
Hà, Tam Hòa 

6h hằng ngày 

Đại Đồng 

Bánh mì Trúc 
Phi, Lam 

Phụng 

Buổi sáng hằng 
ngày 

Quầy thuốc tây 
gần nhà anh Bá 

M 
Sáng 07/12/2021 

Chợ Hà Nha: 
mua rau 

Sáng 07/12/2021 

27 

BN1392799 – N.Đ.B (1961) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

28 
BN1392800 – N.Đ.B (1967) 
- Giới tính: nam 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

29 

BN1392801 – N.T.M (1970) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Tây, Tam Quang, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Chợ Chùa, 
Xuân Trung 

7h đến 7h30 hằng 
ngày 

Quán mì Thủy 
Mây 

Thường xuyên 

Điểm tiêm vắc 
xin TYT Tam 

Quang 

14h đến 16h ngày 
05/12/2021 

30 

BN1392802 – N.V.T (1965) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Tây, Tam Quang, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Quang 

Điểm tiêm vắc 
xin TYT Tam 

Quang 

9h đến 10h30 
ngày 05/12/2021 

Quán bún 
Trường Thận, 
tạp hóa Duyên 

Ngày 09/12/2021 

31 

BN1392803 – N.T.H.D (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Tây, Tam Quang, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

TT Núi 
Thành 

Lớp 11/6 
trường THPT 

Núi Thành 
Hằng ngày 

32 

BN1392804 – C.T.H.N (1996) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Tây, Tam Quang, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

33 

BN1392805 – N.T.M.D (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Vân Thạch, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đã cách ly 
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34 

BN1392806 – N.C.N.Q (2021), là con  
BN1392804 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Tây, Tam Quang, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

35 

BN1392807 – Đ.T.X.V (1978), dịch tễ trở 
về từ Đồng Nai 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa An, Tam Giang, Núi Thành 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 04/12/2021 

36 

BN1392808 – V.M.T (2012), dịch tễ trở về 
từ Đồng Nai 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa An, Tam Giang, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 04/12/2021 

37 

BN1392809 – B.H.H (1993) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Tân, Tam Hòa, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Bắc Chu 

Lai 

14h đến 22h từ 
ngày 07/12/2021 
đến 10/12/2021 

Tam Hòa 
Quán bún gần 
cầu Tam Hòa 

22h  ngày 
08/12/2021 

38 

BN1392810 – B.T.T.T (2006) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Long Bình, Tam Nghĩa, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Lớp 10A 
trường THPT 
Nguyễn Huệ 

Hằng ngày 

Lớp TDV12D1 
trường nghề 

Hằng ngày 

Tam 
Nghiã 

Quán mì cô 5 
và tạp hóa Thu 
Hồng ở Long 

Ngày 10/12/2021 
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Bình 

Chùa Thanh 
Bình 

Ngày 09/12/2021 

39 

BN1392811 – B.T.T (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Mỹ, Đại Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại Đồng 
Công ty may 
Khoa Bách, 
Lam Phụng 

Hằng ngày 

Đại Nghĩa 

Chợ Hòa Mỹ: 
mua cá, thịt 

Chiều hằng ngày 

Quầy thuốc tây 
195 

Ngày 08/12/2021 

Quán cháo cô 
Chín, quán cô 

Liên 
Sáng 09/12/2021 

Tạp hóa Hải 
trước nhà BN 

Hằng ngày 

40 

BN1392813 – P.V.Q (2005) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Hưng 
Quán bà 

L.T.Doanh, 
thôn Trung Đạo 

14h ngày 
09/12/2021 

41 

BN1392814 – N.V.T (1970) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

42 
BN1392815 – T.N (1932) 
- Giới tính: nam 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 
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- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

43 

BN1392816 – N.T.N (1963) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Chợ Hà Nha Hằng ngày 

Quán bánh bèo 
cô Khiêm 

Hằng ngày 

Nam 
Giang 

Buôn bán ve chai ở Nam Giang, đi nhiều nơi 

44 
BN1392817 – T.T.H (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ái Nghĩa, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

45 
BN1392818 – P.T.S (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Nghĩa, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

46 

BN1392819 – T.T.T.T (1980) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 
Bánh bèo bà 
Kim gần nhà 

Sáng 05/12/2021 

47 

BN1392822 – N.T.H.O (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phiếm Ái 1, Đại Nghĩa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 
Công nhân may 
Bách Khoa Hà 

Nha 

7h đến 19h30 từ 
ngày 02/12/2021 
đến 09/12/2021 

48 

BN1392833 – H.T.Đ (1989) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Làm sale cho công ty thiết bị cầm tay MaKiTa, Sơn Trà, Đà Nẵng, 
Đi nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, không nhớ rõ 
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49 

BN1392844 – N.T.T (2016) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 
Trường mẫu 

giáo Lam 
Phụng 

Từ ngày 
02/12/2021 đến 

09/12/2021 

50 
BN1392853 – L.T.L (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Quang, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

51 

BN1392855 – N.T.T (2018) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 
Trường mẫu 

giáo Lam 
Phụng 

Từ ngày 
02/12/2021 đến 

09/12/2021 

52 

BN1392861 – L.T.K.L (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 
Công ty may 
Khoa Bách, 
Lam Phụng 

Hằng ngày 

53 

BN1392862 – N.T.H (1986) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lam Phụng, Đại Đồng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

54 

BN1392863 – T.M.T (2012) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

55 
BN1392864 – T.M.T (1982) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 

Đang điều tra dịch tễ 



14 

- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

56 

BN1392865 – N.T.T (1987) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

57 

BN1392866 – T.T.Q.N (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

58 

BN1392867 – T.T.X (1962) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Phú Đông, Quế Mỹ, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc Đại Đồng 

Đám đầy tháng 
cháu nội tại nhà 
ông P.D và bà 
V.T.H, Lam 

Phụng 

Ngày 07/12/2021 

59 

BN1392868 – N.T.T.H (1998) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Châu 

Đám giỗ tại 
nhà BN, thôn 
Xuân Thượng 

Ngày 03/12/2021 

Điểm tiêm vắc 
xin tại UBND 
xã Quế Châu 

7h30 đến 8h30 
ngày 09/12/2021 

60 

BN1392869 – T.T.B (1973) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Châu 
Đám giỗ tại 

nhà BN, thôn 
Xuân Thượng 

Ngày 03/12/2021 
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61 

BN1392870 – N.V.H (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Quế Châu 
Đám giỗ tại 

nhà BN, thôn 
Xuân Thượng 

Ngày 03/12/2021 

62 

BN1392871 – G.V.T (1970), dịch tễ về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Thượng, Quế Châu, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Hương 
An 

Quán café ở 
ngã 3 Hương 

An 

7h00 ngày 
9/12/2021 

63 

BN1392872 – D.M.H (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 
Lớp 6/2 trường 
THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Từ ngày 
28/11/2021 đến 

08/12/2021 

64 

BN1392873 – N.O.T (2010) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Nam, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 
Lớp 6/2 trường 
THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Từ ngày 
28/11/2021 đến 

08/12/2021 

65 

BN1392874 – P.H.Băng (2017) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

66 
BN1392875 – L.V.H (1963) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 
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67 
BN1392876 – T.N.T (1993) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Đại Hưng, Đại Lộc 

Đang điều tra dịch tễ 

68 

BN1392877 – P.V.N (1979) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Trung Đạo, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19:  

Chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

69 

BN1392878 – V.N.A (2008) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đại Mỹ, Đại Hưng, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cachsh  ly tại nhà từ ngày 
02/12/2021 

70 

BN1392879 – Đ.T (1980) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

 
Đám tang nhà 

anh L.Mên 
Ngày 10/12/2021 

Duy Vinh 

Làm lưới nhà 
ông T.N.D., 

gần khu phong 
tỏa Bãi Hà Tân 

Từ ngày 
28/11/2021 đến 

09/12/2021 

71 

BN1392880 – Đ.K.N (2010) 
- Giới tính:  
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 
Lớp 6/2 trường 
THCS Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 

Từ ngày 
28/11/2021 đến 

08/12/2021 

72 

BN1392881 – N.M (1975) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 

Làm lưới nhà 
ông T.N.D., 

gần khu phong 
tỏa Bãi Hà Tân 

Từ ngày 
28/11/2021 đến 

09/12/2021 
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73 

BN1392882 – N.T.H.D (1964) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khu phố 4, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly từ ngày 06/12/2021, lấy mẫu lần 2 

74 

BN1392883 – P.T.K.C (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quý Thạnh, Bình Quý, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly từ ngày 07/12/2021, lấy mẫu lần 2 

75 

BN1392890 – L.T.T.H (1978), liên quan 
công ty giày Rieker 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thanh Quýt 6, Điện Thắng Trung, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

76 

BN1392891 – N.T.T.T (1984), liên quan 
công ty giày Rieker 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phong Nhứt, Điện An, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Đang điều tra dịch tễ 

77 

BN1392892 – Đ.T.T (1975), là F1 của 
BN1392879 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 
Đám tang nhà 

anh L.Mên 
Ngày 10/12/2021 

78 
BN1392893 – L.V.C (1990) 
- Giới tính: nam 

Đang điều tra dịch tễ 
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- Địa chỉ: Quảng Gia, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

79 

BN1392894 – H.T.H (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quảng Gia, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

80 

BN1392895 – L.V.H.H (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quảng Gia, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

81 

BN1392896 – T.M.T (2011) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quảng Gia, Điện Dương, Điện 
Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

82 

BN1392897 – T.V.N (2009), là con 
BN1392784 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Khu phố 9, Hà Lam, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Hà Lam 
Lớp 7/5 trường 
THCS Lê Quý 

Đôn 

Buổi chiều hằng 
ngày 

83 

BN1392898 – B.C.C (1982), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Bình, Tam Thăng, Tam Kỳ 

Cách ly tại nhà từ ngày 05/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

84 

BN1392899 – N.V.T (1983) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Quý Thạnh, Bình Quý, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Thăng 
Bình 

Bình 
Nguyên 

Quán café đối 
diện mỳ gà 37 

Sáng 06/12/2021 

Bình Quý 
Quán café Gió 

Đồng 
Sáng 07/12/2021 

Quế 
Sơn 

Quế Phú 
TT giới thiệu 

việc làm 
8h ngày 

06/12/2021 

85 

BN1392900 – L.H.N (2017), là F1 của 
BN1380844 (công bố ngày 10/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Phú Nam, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa tiêm 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 1 

Nhóm trẻ tư 
thục Chú Ếch 

Con 

Từ ngày 
03/12/2021 đến 

08/12/2021 

86 

BN1392901 – N.T.L.Đ (1983) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: TT Trà My, Bắc Trà My 
- Ở trọ: Nam Sơn, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Chợ 617: mua 
bánh xèo gạo 
lức và tạp hóa 
cô Hoàng gần 

chợ 617 

16h ngày 
05/12/2021 

87 

BN1392902 – T.T.H (1993), dịch tễ trở về 
từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Sơn, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 03/12/2021 

88 
BN1392903 – N.H.A (1988) 
- Giới tính: nam 

Lái xe trung chuyển từ Quảng Nam đi qua nhiều tỉnh thành 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Địa chỉ: Tịnh Sơn, Tam Mỹ Tây, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 




